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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị: Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

I. Tập thể 
 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 

Công đoàn Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

3 
Công đoàn Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội   

4 
Công đoàn Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

5 
Công đoàn Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

6 
Công đoàn Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

7 

Công đoàn Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

8 
Công đoàn Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga, Trường Đại học  Ngoại Ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

9 Công đoàn Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 Công đoàn Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

11 
Công đoàn Khoa Các Khoa học  iáo d c, Trường Đại học  iáo d c, Đại học Quốc 

gia Hà Nội  

12 Công đoàn Khối hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Kim Sơn  iám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 Đinh Văn Hường Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội  

 3 

 

Đoàn Thị Thái 
Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công 

đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội 



2 

 

4 Võ Thị Minh Trang Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội  

5 
Lê Thị Minh Nguyệt Đoàn viên Công đoàn Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

6 
Phạm Đình Hiệu Phòng Ban I - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

7 
Ngô Minh Thủy Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

8 
Nguyễn Thị Thùy Linh  Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

9 
Lê Thị Minh Loan Trưởng Ban Nữ công, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 
Đặng Quang Thái Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học Khoa 

học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

11 Lê Kim Long Hiệu trưởng Trường Đại học  iáo d c, Đại học Quốc gia Hà Nội 

12 

Trần Thị Hồng  iám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Phó trưởng phòng 

Công tác Chính trị & Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

13 
Đinh Thị Tuyết Mai Đoàn viên Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

  

(Danh sách ấn định có 12 tập thể và 13 cá nhân)
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Đại học Thái Nguyên 
 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 

2 Công đoàn Viện Khoa học sự sống, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 

3 Công đoàn Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Thái Nguyên 

4 Công đoàn Các Chuyên Khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Ánh Nguyệt 
Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên - Phó Giám 

đốc Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 

2 Đỗ Thị Thái Thanh 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Thể d c thể thao, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

3 Trương Thị Việt Phương 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, 

Đại học Thái Nguyên 

4 Nguyễn Đắc Trung 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Thái Nguyên 

5 Lê Thị Thu Hiền 
Tổ trưởng tổ Công đoàn Khoa Nội, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Thái Nguyên 

6 Trần Xuân Minh 
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên 

7 Nguyễn Văn Chí   Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên 

8 Nguyễn Thị Hương Lan  
Uỷ viên Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên 

9 Nguyễn Thị Thúy Hiên   
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường, 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên 

10 Cao Thị Hà Trưởng Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

11  Phạm Thị Hiền Lương 
Phó trưởng Bộ môn Vi sinh vật giải phẫu - Bệnh lý, Khoa Chăn 

nuôi thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 

12 Đinh Ngọc Lan  
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Thái Nguyên 

13 Vũ Minh Hoài 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công 

nghệ thông tin & Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 
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14 Trần Mạnh Tuấn 
Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Công nghệ 

thông tin & Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 

15 Khoa Thu Hoài 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công 

nghệ thông tin & Truyền thông, Đại học Thái Nguyên  

16 Hoàng Thái Sơn 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khối cơ quan - Phó 

trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Thái Nguyên 

17 Lê Hồng Thắng Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 

18  Lê Thị Ngân  
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Thái Nguyên 

19 Nguyễn Trường Sơn  
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Thái Nguyên 

20 Đỗ Thị Thúy Phương 
Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế & Quản 

trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 

21 Nguyễn Thị Bích Ngà 

Tổ trưởng tổ Nữ công - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kỹ 

thuật Nông Lâm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại 

học Thái Nguyên 

22 Lê Lê Thị Như Nguyệt 
Phó phòng Công tác nghiệp v  Nhà xuất bản - Phó Chủ tịch Công 

đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà xuất bản, Đại học Thái Nguyên 
 

(Danh sách ấn định có 04  tập thể và 22  cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Đại học Huế 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Cơ sở thành viên Bệnh viện, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

2 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

3 Công đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế                       

4 Công đoàn Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Huế 

5 Công đoàn Trung tâm  iáo d c Quốc phòng, Đại học Huế                                    

6 Công đoàn Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

7 Công đoàn Khoa Du lịch, Đại học Huế    

8 Công đoàn Khoa  iáo d c Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

9 Công đoàn Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

10 Công đoàn Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

11 Công đoàn Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 

12 Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa  iáo d c Thể chất, Đại học Huế 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Trần Thanh Phước 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

2 Trần Hữu Dũng 
Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế            

3 Đặng Công Thuận 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế          

4 Trần Bích Thủy Đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế                 

5 Nguyễn Thị Anh Phương 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế 

6 Nguyễn Đình Luyện Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

7 Trần Quang Vui Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học 
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Nông Lâm, Đại học Huế 

8 Phan Thị Thùy Dung 
Chủ tịch Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp 

tác quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

9 Bảo Khâm 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế 

10 Nguyễn Thị Hòa 
Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học 

Nghệ thuật, Đại học Huế                               

11 Trần Trung Hỷ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đại học Huế      

12 Ngô Thị Phượng 
Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trung tâm  iáo d c 

Quốc phòng, Đại học Huế 

13 Lê Đức Minh Phương Bí thư Chi bộ,  iám đốc Trung tâm Học liệu, Đại học Huế 

14 Nguyễn Quang Hưng 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Tài nguyên & 

Môi trường, Đại học Huế    

15 Hoàng Thị Hằng 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

16 Nguyễn Thị Hải 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế                    

17 Trần Thị Lợi Đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế         

18 Thái Quang Trung 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế   

19 Phan Văn Hùng 
Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Ph c v  sinh viên, Đại 

học Huế                  

20 Bùi Lê Vân Anh 
Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trung tâm  iáo d c 

thường xuyên, Đại học Huế          

 Huỳnh Văn Chương 
Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ Sinh học, Đại học 

Huế 

 

(Danh sách ấn định có 12 tập thể và 21 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Đại học Đà Nẵng   

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Đại học Đà Nẵng 

2 Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Đại học Đà Nẵng 

3 Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 

4 Công đoàn Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

5 Công đoàn Khoa Xây dựng cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

6 Công đoàn Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

7 Công đoàn Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

8 
Công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Đà Nẵng 

9 Công đoàn Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

10 Công đoàn Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

11 Công đoàn Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

12 Công đoàn Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

13 Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

14 Công đoàn Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 
 

 II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng 

2 
Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban thường v  Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng 

3 
Nguyễn Thị Minh Ngọc Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Đà Nẵng 

4 Nguyễn Đăng Quốc Chấn Trưởng Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng 

5 Lê Mai Anh Ủy viên Ban Thường v   Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

6 
Trần Thị Thanh Thảo  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Đà Nẵng 

7 
Trương Thị Thời   Đoàn viên Công đoàn Khoa tiếng Anh chuyên ngành, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 
 

 

(Danh sách ấn định có 14 tập thể và 07 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
 

 I. Tập thể 
 
 

TT Đơn vị 

1 Tổ Công đoàn Bộ môn Kỹ thuật  ang thép, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

2 Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

3 
Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ vật liệu Silicat, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

4 Công đoàn Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

5 Công đoàn Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

6 Công đoàn Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

7 Tổ Công đoàn Phòng Thiết bị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

8 
Tổ Công đoàn Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt, Viện Cơ khí, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

9 
Tổ Công đoàn Bộ môn  ia công vật liệu và D ng c  Công nghiệp, Viện Cơ khí, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
 

 II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Mạc Đăng Khoa Tổ trưởng tổ Công đoàn Viện Mica, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

2 Nguyễn Thị Hiền 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

3 Nguyễn Đình Hóa 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

4 Lương Hồng Nga 
Đoàn viên Công đoàn Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực 

phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

5 Trần Huy Quang Trưởng Khoa  iáo d c Thể chất, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

6 Doãn Thái Hòa 
Đoàn viên Công đoàn Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

7 Đỗ Thị Hiền 
Tổ trưởng tổ Công đoàn Ban Quản lý các Dự án đầu tư, Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

8 Vũ Mạnh Hải Chủ tịch Công đoàn Viện Dệt may – Da giầy và Thời trang, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
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9 Đinh Thị Lan Anh Tổ trưởng tổ Công đoàn Bộ môn Điều khiển tự động, Viện 

Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

10 Trần Quang Vinh Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội 

 

(Danh sách ấn định có 09  tập thể và 10  cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương 

 

 I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 
Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương 

2 
Công đoàn Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Đào tạo Quốc tế - Hợp tác Quốc tế - 

Truyền thông & Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương 

3 
Công đoàn Phòng Đào tạo - Tại chức, Trường Đại học Ngoại thương 

4 
Công đoàn Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên - Y tế, Trường Đại học Ngoại thương 

5 
Công đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương 

 

 II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Bùi ngọc Dũng Phó chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương 

2 
Nguyễn Thị Thu Trang Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường 

Đại học Ngoại thương 

 

(Danh sách ấn định có 05 tập thể và 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Thương mại 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại 

2 Công đoàn Phòng Tổ chức nhân sự và Thanh tra, Trường Đại học Thương mại 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đỗ Thị Bình 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại 

học Thương mại 

2 Trần Thị Thoa 
 

Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Thương mại 

3 Phạm Quang Hải 
Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên - Ủy viên Ban Văn thể 

Công đoàn Trường Đại học Thương mại 

 
 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 Công đoàn Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3 Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị -  iáo d c Công dân, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

4 Công đoàn Trung tâm Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

5 Công đoàn Ba Văn phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nhật Tân Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 Nguyễn Thị Thu Hoài  Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3 Nguyễn Quỳnh Diệp 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

4 Đinh Thu Hà 
Phó trưởng ban Văn thể Công đoàn Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

5 Ngô Thị Thanh Mai 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Công tác xã hội, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

6 Lê Huy Hiếu 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chuyên ĐHSP, 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

7 Nguyễn Thị Chiến 
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Hóa học, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

 

(Danh sách ấn định có 05 tập thể và 07 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp  

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Đỗ Đình Tuyến Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Tạo dáng công nghiệp, Trường 

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp  

 

(Danh sách ấn định có 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 
Công đoàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2 
Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Lê Hải An Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2 
Vũ Duy Tấn Phó Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3 
Phạm văn Chung Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn Trắc địa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

4 
Kim Cẩm Ánh Đoàn viên Công đoàn Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

5 
Đặng Quang Hưng Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

6 
Đặng Thị Hằng Nga Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 06 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Xuân 
Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

2 Nguyễn Thanh Huế 

Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen  - 

Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương 

3 Nguyễn Lan Phương 
Đoàn viên CĐ Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương 

4 Lê Thị Lan Anh 
Đoàn viên Công đoàn Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương 

5 Phương Thị Xuyên 
Đoàn viên Công đoàn phòng Công tác Sinh viên - Kí túc xá 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

 

(Danh sách ấn định có 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

 
 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

2 Công đoàn Khoa Quản lý Kinh doanh, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

3 Công đoàn Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

4 Công đoàn Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

5 Công đoàn Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Kim Sơn 
Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

2 Hoàng Thị Ngọc Thủy 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội 

3 Đặng Thị Minh Quyên 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội 

4 Vũ Thị Minh 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội 

 

(Danh sách ấn định có 05 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
 
 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

2 
Công đoàn Phòng Công tác Chính trị & Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân 

3 Công đoàn Bộ môn  iáo d c thể chất, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

4 Công đoàn Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

5 Công đoàn Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Bùi Văn Hảo 
Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn - Phó trưởng phòng Tài 

chính - Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Cấn Anh Tuấn 
Phó Chủ tịch Công đoàn -  iám đốc Trung tâm Dịch v  hỗ trợ 

Đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

3 Hồ Quỳnh Anh 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn - Phó trưởng phòng Tổng 

hợp Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

4 Trần Thị Thu Hoài 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân 

5 Phạm Thị Huyền 
Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Marketing, Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

6 Nguyễn Đình Trung Trưởng phòng Quản trị thiết bị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

7 Nguyễn Lan Hương 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

 

(Danh sách ấn định có 05 tập thể và 07 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Xây dựng 

 
 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Xây dựng 

2 Công đoàn Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Bảo Trưởng phòng Tài v  Trường Đại học Xây dựng 

2 
Cao Văn Đan Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận chính trị - Ủy viên 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Xây dựng 

3 Phạm Thị Thúy Hường Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Xây dựng 

4 
Mai Châu Anh Chủ tịch Công đoàn Khoa Xây dựng Dân d ng và Công 

nghiệp Trường Đại học Xây dựng 

5 
Phạm Thị Mỹ Lan Phó Trưởng phòng Thông tin Truyền thông, Trường Đại 

học Xây dựng 

6 
Vũ Hồng Việt Đoàn viên Công đoàn Bộ môn  iáo d c thể chất, Trường 

Đại học Xây dựng 
 

 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 06 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đàm Thị Hòa 
Đoàn viên Công đoàn Khoa  iáo d c Tiểu học, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

2 Trần Thanh Huyền 
Đoàn viên Công đoàn Trung tâm  iáo d c Quốc phòng Hà 

Nội 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
 

 
 

(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 02 cá nhân) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Lê Học Liêm Chủ tịch Công đoàn Bộ môn Điền kinh - Phó Chủ tịch Công 

đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể d c Thể thao Hà Nội 

2 
Mai Thị Ngoãn Trưởng Ban nữ Công  - Trưởng Bộ môn Cầu Lông - Bóng bàn 

- Quần vợt, Trường Đại học Sư phạm Thể d c Thể thao Hà Nội 
 

 
 

(Danh sách ấn định có 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Cơ sở II, Trường Đại học  iao thông Vận tải 

2 Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học  iao thông Vận tải 

3 Công đoàn Phòng Thiết bị Quản trị, Trường Đại học  iao thông Vận tải 

4 Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học  iao thông Vận tải 

 

II. Cá nhân 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Bùi Thanh Danh 
Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học  iao 

thông Vận tải 

2 Nguyễn Trung Dũng 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học  iao 

thông Vận tải 

3 Trần Văn  iáp 
Đoàn viên Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ, 

Trường Đại học  iao thông Vận tải 

4 Lương Thái Lê 
Tổ trưởng tổ Công đoàn Bộ môn Khoa học máy tính, 

Trường Đại học  iao thông Vận tải 
 

 

(Danh sách ấn định có 04 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Hà Nội 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Đào tạo Đại cương, Trường Đại học Hà Nội 

2 Công đoàn Phòng Đào tạo - Công tác Sinh viên, Trường Đại học Hà Nội 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Mai Văn Huy Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học Hà Nội 

2 Nguyễn Thị Mai Hằng Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Hà Nội 

3 Phạm Thanh Thiểm 
Chủ tịch Công đoàn Khối Trung tâm - Văn phòng, Trường Đại 

học Hà Nội 
 

 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
 

Hoàng Thị Oanh 

Trưởng Khoa Thiết kế Thời trang - Ủy viên Ban Chấp hành 

Công đoàn trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

2 
 

Hà Thanh Hương 

Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 

trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 
 

 

 (Danh sách ấn định có 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 
Đơn vị:  Công đoàn Trường Hữu nghị 80 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lê Bích Phương Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Hữu nghị 80 

 

(Danh sách ấn định có 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Hữu nghị T78 
 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 
Công đoàn Trường Hữu Nghị T78  

 

II. Cá nhân 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phương Thảo  
Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Phòng Hợp tác Đào 

tạo, Trường Hữu Nghị T78 

 
(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 01 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội 

 
I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 
Công đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội 

2 Tổ Công đoàn Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Nhung 
Ủy viên Ban Thường v  - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra 

Công đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội 

2 Nguyễn Minh Phương Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội 

 
 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng 

 
I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lạc Hồng 

2 Tổ Công đoàn Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Trường Đại học Lạc Hồng 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lý Khánh Hòa   Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trường Đại học Lạc Hồng 

2 Lê Thu Thủy 
Phó Khoa Sau Đại học - Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn 

Trường Đại học Lạc Hồng 

 
 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc 

 

 I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Tây Bắc 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lê Thị Hà   
Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngữ văn -  Ủy viên Ban Chấp 

hành Công đoàn Trường Đại học học Tây Bắc 

2 Lò Thị Mai Thu  
Uỷ viên Ban Thường v  - Trưởng ban Nữ công Công đoàn 

Trường Đại học Tây Bắc 

3 Nguyễn Thị Mỹ  
Chủ tịch Công đoàn Phòng Tổ chức - Kế toán - Tài chính, Uỷ 

viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc 
 

(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt 

 

 I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt 

2 Tổ Công đoàn Khoa Luật học, Trường Đại học Đà Lạt 

 

 II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lê Hồng Phong Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt 

2 Nguyễn Thị Khánh 

Hòa 

Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt 

3 Lâm Phương Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt 

 
(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp 

 

              I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp 

 

  II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Hậu 
Phó trưởng Khoa  iáo d c Thể chất và Quốc phòng - 

An ninh, Trường Đại học Đồng Tháp 

2 Trần Văn Phúc 
Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học 

Đồng Tháp 

3 Lê Hữu Bình 

Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy Sinh - Hóa, 

Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp,  

Trường Đại học Đồng Tháp 

4 Lê Mỹ Danh 
Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trường Đại 

học Đồng Tháp 

 

 (Danh sách ấn định có 01 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 
Đơn vị: Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 

  

 

         I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 

 

        II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đỗ Năng Huấn 

Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên Ban Chấp 

hành Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 

 

 

(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 01 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 
Đơn vị:  Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đỗ Thành Dương 
Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Công 

đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang  

 
(Danh sách ấn định có 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 
Đơn vị:   Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 

 
I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 

 

        II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Mai Anh Tuấn 

Phó trưởng Khoa Đại cương - Ủy viên Ban Chấp hành Công 

đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 

 

 
(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 
Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ 

 

 I. Tập thể 
 
 

TT Đơn vị 

1 Tổ Công đoàn Văn phòng Đảng - Các Đoàn thể, Trường Đại học Cần Thơ 

2 Tổ Công đoàn Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, Trường Đại học Cần Thơ  

3 Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên,  Trường Đại học Cần Thơ 

4 Công đoàn Phòng Quản trị Thiết bị, Trường Đại học Cần Thơ 

5 Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ  

6 Công đoàn Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Cần Thơ 

7 Công đoàn Khoa Sư Phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

8 
Công đoàn Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ  

9 
Công đoàn Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học 

Cần Thơ  

10 
Tổ Công đoàn Khoa Sau đại học, Trường Đại học Cần Thơ  

11 Tổ Công đoàn Nhà Xuất bản, Trường Đại học Cần Thơ 

  

         II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Hà Thanh Toàn Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

2 Nguyễn Thị Thảo Trúc Phó Chủ tịch CĐBP Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

3 Huỳnh Văn Hiến 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học 

Cần Thơ.  

4 Triệu Minh Thành 
Tổ trưởng tổ Công đoàn Trung tâm Thông tin và Quản trị 

mạng, Trường Đại học Cần Thơ 

5 Phạm Bích Như 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường 

Đại học Cần Thơ 



35 

 

6 Nguyễn Hoàng Nghĩa 
Tổ trưởng tổ Công đoàn Phòng Công tác Chính trị, 

Trường Đại học Cần Thơ.  

7 Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Cần Thơ 

 

(Danh sách ấn định có 11 tập thể và 07 cá nhân)
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên 

 

           I. Tập thể 

 
 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Nông - Lâm - Nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên 

2 Công đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên 

 

 II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Tấn Vui Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên 

2 Y Tru Alio Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên 

3 Nguyễn Tuấn Hùng 
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn 

Trường Đại học Tây Nguyên 

4 Nguyễn Thị Tĩnh 
Phó Khoa Lý luận Chính trị - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại 

học Tây Nguyên 

5 Nguyễn Thanh Bình  Ủy viên Ban Thường v  Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên 

 

(Danh sách ấn định có 02 tập thể và 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Vinh 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Vinh 

2 Công đoàn Khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh 

3 Công đoàn Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Thanh tra  iáo d c - Đào tạo Sau Đại 

học, Trường Đại học Vinh 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Ngô Đình Phương Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh 

2 
Nguyễn Quốc Dũng Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Vinh 

3 
Đặng Thị Lê Na Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm, Trường Đại học 

Vinh 

4 
Hoàng Tăng Đức Trưởng Bộ môn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh 

5 
Nguyễn Thành Công Chủ tịch Công đoàn Khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại 

học Vinh 

6 
Thái Thị Tân Trưởng trạm Y tế, Trường Đại học Vinh 

 
(Danh sách ấn định có 03 tập thể và 06 cá nhân)
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DANH SÁCH 

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

II. Cá nhân    

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Phạm Quốc Hùng Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 
Đơn vị:   Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn 

 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn 

II. Cá nhân       

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Trịnh Thị Hoa Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Trường Dự bị Đại học 

Dân tộc Sầm Sơn 

 
(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:  Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

2 
Công đoàn Khoa Công nghệ May & Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên 

3 
Công đoàn Khoa Quản trị Thiết bị Xây dựng - Quản lý Khoa học Công nghệ & 

Hợp tác quốc tế - Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

4 Công đoàn Cơ sở 3, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

 

II. Cá nhân       

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đỗ Thế Hưng 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

2  iáp Văn Cường 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

3 Đặng Thị Lan Hương 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Kế hoạch Tài v  - Đào tạo Đại học 

và Sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

 
(Danh sách ấn định có 04 tập thể và 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc 

 

 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Phòng Đào tạo - Khảo thí, Trường Phổ thông Vùng cao Việt bắc 

2 Công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính - Đời sống, Trường Phổ thông Vùng cao Việt bắc 

3 Công đoàn tổ Lý - Hóa - Sinh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt bắc 

 

 (Danh sách ấn định có 03 tập thể) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Nha Trang 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 
Công đoàn Trường Đại học Nha Trang 

2 
Công đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang 

3 
Công đoàn Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang 

4 
Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Nha Trang 

 

II. Cá nhân       

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 
Lê Văn Hảo Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Trường Đại 

học Nha Trang 

2 
Nguyễn Văn Hân Đoàn viên Công đoàn Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học 

Nha Trang 

3 
Nguyễn Thắng Xiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang 

 
(Danh sách ấn định có 04 tập thể và 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng 7 năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị:   Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn 

 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn 

 

II. Cá nhân       

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Quốc Khánh Đoàn viên Công đoàn Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Quy Nhơn 

2 Tăng Văn Thạnh Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn 

3 Trần Hải Vũ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn 

4 Trương Thị Hoàng Hoa 
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường 

Đại học Quy Nhơn 

5 Trần Thị Tuyết 
Chủ tịch Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại 

học Quy Nhơn 

6 Ngô Thị Nghĩa Chủ tịch Công đoàn Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn 

7 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn 

 
(Danh sách ấn định có 01 tập thể và 07 cá nhân) 

 
 


